
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SƠN ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 273 HỘ GIA ĐÌNH CÓ DIỆN TÍCH THU HỒI DƯỚI 30% ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHƯA ĐƯỢC GIAO
ĐẤT DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SONG PHƯƠNG (CŨ)

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày 16/12/2025 của UBND xã Sơn Đồng) 

Stt Họ và tên chủ hộ/người đại diện Địa chỉ (thôn) Diện tích thu
hồi (m2)

Diện tích DV
dự kiến (m2)

Đã bắt
thăm

Chưa bắt
thăm

1 Hộ ông Nguyễn Kim Doanh Phương Viên 4 410.0 41.0 x
2 Hộ bà Đỗ Thị Thu Phương Viên 2 24.0 2.4 x
3 Hộ ông Lưu Đình Mão Phương Viên 4 258.0 25.8 x
4 Hộ bà Nguyễn Thị Thiêm Phương Viên 2 252.0 25.2 x

5
Hộ ông Trần Văn Lâm (ông Trần Văn
Lâm đã chết), bà Trần Thị Vượng đại
diện hộ

Phương Viên 1 336.0 33.6 x

6
Hộ ông Trần Văn Dần (ông Trần Văn
Dần đã chết), ông Trần Văn Mão đại
diện hộ

Phương Viên 1 96.0 9.6 x

7 Hộ ông Đỗ Văn Được Phương Viên 2 216.0 21.6 x
8 Hộ bà Đỗ Thị Thoa Phương Viên 4 331.0 33.1 x
9 Hộ ông Nguyễn Văn Đạo Phương Viên 2 60.0 6.0 x

10 Hộ ông Trần Văn Thực Phương Viên 2 228.0 22.8 x
11 Hộ ông Nguyễn Hữu Phước Phương Viên 2 288.0 28.8 x

12
Hộ ông Lê Văn Sang (ông Lê Văn Sang
đã chết), bà Nguyễn Thị Thiết là người
đại diện hộ

Ba Lương, Phương
Viên 1 7.0 0.7 x

13 Hộ ông Nguyễn Đình Chân Phương Viên 1 456.0 45.6 x

14
Hộ bà Nguyễn Thị Ngòi (bà Nguyễn
Thị Ngòi đã chết) bà Nguyễn Thị Mai
đại diện hộ 

Phương Viên 1 45.0 4.5 x

15 Hộ ông Nguyễn Chí Liêm Phương Viên 3 59.0 5.9 x

16
Hộ ông Nguyễn Chí Bình (ông Nguyễn
Chí Bình đã chết), bà Nguyễn Thị
Chiến đại diện hộ

Phương Viên 3 437.0 43.7 x

17
Hộ ông Nguyễn Văn Thường (ông
Nguyễn Văn Thường đã chết), ông
Nguyễn Văn Trường đại diện hộ

Phương Viên 2 87.0 8.7 x

18
Hộ ông Nguyễn Hữu Thế (ông Nguyễn
Hữu Thế đã chết), ông Nguyễn Hữu
Luy đại diện hộ

Phương Viên 2 48.0 4.8 x

19 Hộ ông Cao Hữu Bào Phương Viên 1 288.0 28.8 x
20 Hộ ông Nguyễn Văn Thắng Phương Viên 2 336.0 33.6 x

21
Hộ ông Dương Văn Đĩnh (ông Dương
Văn Đĩnh đã chết) bà Nguyễn Thị Quy
đại diện

Phương Viên 1 744.0 74.4 x

22 Hộ ông Nguyễn Chí Tòng Phương Viên 2 228.0 22.8 x
23 Hộ ông Nguyễn Hoàng Mạnh Phương Viên 3 170.0 17.0 x
24 Hộ ông Nguyễn Văn Minh Phương Viên 3 144.0 14.4 x
25 Hộ ông Nguyễn Văn Hiển Phương Viên 4 180.0 18.0 x
26 Hộ ông Nguyễn Chí Viên Phương Viên 4 60.0 6.0 x
27 Hộ ông Đỗ Văn Đạo Phương Viên 4 233.0 23.3 x
28 Hộ ông Đỗ Văn Thường Phương Viên 3 165.0 16.5 x

29 Hộ bà Nguyễn Thị Bảy Ba Lương, Phương
Viên 1

133.0 13.3 x

30
Hộ bà Nguyễn Thị Miễn (bà bà Nguyễn
Thị Miễn đã chết), bà Nguyễn Thị Liễu
đại diện hộ

Phương Viên 2 240.0 24.0 x

31
Hộ ông Nguyễn Viết Hỷ (ông Nguyễn
Viết Hỷ đã chết), bà Nguyễn Thị Thanh
đại diện hộ

Phương Viên 1 114.0 11.4 x

32 Hộ ông Đỗ Văn Chung Phương Viên 4 72.0 7.2 x
33 Hộ ông Dương Văn Hoan Phương Viên 2 60.0 6.0 x
34 Hộ ông Cao Chí Tý Phương Viên 2 48.0 4.8 x
35 Hộ ông Nguyễn Đình Vĩnh Phương Viên 1 120.0 12.0 x

36
Hộ ông Nguyễn Công Hai (ông Nguyễn
Công Hai đã chết) bà Cao Thị Doanh
đại diện Phương Viên 2

288.0
28.8

x

37
Hộ ông Nguyễn Bá Hạnh (ông Nguyễn
Bá Hạnh đã chết), bà Trần Thị Mùi đại
diện hộ

Phương Viên 3 443.0 44.3 x

38
Hộ bà Nguyễn Thị Hỗ (bà Nguyễn Thị
Hỗ đã chết), ông Trần Văn Lưu đại diện
hộ 

Phương Viên 4 36.0 3.6 x

39 Hộ ông Nguyễn Hữu Thụ  Ba Lương, Phương
Viên 1

48.0 4.8 x

40

Hộ ông Nguyễn Công Long (ông
Nguyễn Công Long đã chết), bà
Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Công
Phương, ông Nguyễn Công Hà và ông
Nguyễn Công Hiệp đại diện hộ

Ba Lương, Phương
Viên 1 120.0 12.0 x

41 Hộ ông Nguyễn Tiến Thái Phương Viên 4 313.0 31.3 x
42 Hộ bà Nguyễn Thị Tuyến Phương Viên 3 348.0 34.8 x

43
Hộ ông Cao Ngọc Oanh (ông Cao Ngọc
Oanh đã chết), ông Cao Ngọc Giao đại
diện hộ

Phương Viên 2 48.0 4.8 x

44
Hộ ông Đỗ Quốc Oanh (ông Đỗ Quốc
Oanh đã chết), bà Đỗ Thị Kim đại diện
hộ

Phương Viên 1 71.0 7.1 x

45 Hộ bà Nguyễn Thị Thêm Phương Viên 3 312.0 31.2 x
46 Hộ bà Nguyễn Thị Găng Phương Viên 3 123.0 12.3 x
47 Hộ bà Nguyễn Thị Mão Phương Viên 4 628.0 62.8 x

48
Hộ ông Nguyễn Chí Liễu (ông Nguyễn
Chí Liễu đã chết), bà Nguyễn Thi Liên
đại diện hộ

Phương Viên 3 147.0 14.7 x

49 Hộ ông Nguyễn Đắc Thanh Phương Viên 3 387.0 38.7 x
50 Hộ bà Nguyễn Thị Thoa Phương Viên 2 324.0 32.4 x
51 Hộ ông Nguyễn Công Thính Phương Viên 4 329.0 32.9 x
52 Hộ ông Nguyễn Chí Thủy Phương Viên 3 374.0 37.4 x
53 Hộ ông Đỗ Đình Toán Phương Viên 2 48.0 4.8 x

54
Hộ ông Nguyễn Văn Hợi (ông Nguyễn
Văn Hợi đã chết), bà Nguyễn Thị Ánh
đại diện hộ

Phương Viên 2 84.0 8.4 x

55 Hộ ông Nguyễn Văn Ba Phương Viên 3 288.0 28.8 x
56 Hộ ông Nguyễn Đắc Tính Phương Viên 3 173.0 17.3 x

57
Hộ ông Nguyễn Chí Quỳ (ông Nguyễn
Chí Quỳ đã chết), ông Nguyễn Chí Bảy
đại diện hộ

Phương Viên 3 41.0 4.1 x

58 Hộ ông Nguyễn Đắc Tư Phương Viên 3 60.0 6.0 x
59 Hộ ông Nguyễn Văn Hậu Phương Viên 4 328.0 32.8 x
60 Hộ bà Hoàng Thị  Mão Phương Viên 1 60.0 6.0 x
61 Hộ ông Nguyễn Tá Quyền Phương Viên 4 82.0 8.2 x

62
Hộ bà Nguyễn Thị Sáu (bà Nguyễn Thị
Sáu đã chết), bà Nguyễn Thị Chuyên
đại diện hộ

Phương Viên 2 420.0 42.0 x

63 Hộ ông Nguyễn Viết Lượng Ba Lương, Phương
Viên 1

48.0 4.8 x

64 Hộ ông Phạm Duy Chân Phương Viên 3 480.0 48.0 x

65  Hộ bà Sỹ Thị Thêu Ba Lương, Phương
Viên 1

36.0 3.6 x

66 Hộ ông Đỗ Văn Phương  Phương Viên 2 24.0 2.4 x
67 Hộ ông Dương Văn Tiệp Phương Viên 1 96.0 9.6 x
68 Hộ ông Nguyễn Văn Tuyến Phương Viên 4 98.0 9.8 x
69 Hộ ông Lê Tuấn Lưu Phương Viên 1 360.0 36.0 x

70
Hộ bà Nguyễn Thị Bê (bà Nguyễn Thị
Bê đã chết), bà Nguyễn Thị Thảo đại
diện hộ

Phương Viên 4 259.0 25.9 x

71 Hộ bà Nguyễn Thị Diên Phương Viên 3 122.0 12.2 x

72
Hộ bà Đỗ Thị Tích (bà Đỗ Thị Tích đã
chết), ông Nguyễn Đình Tuấn đại diện
hộ

Phương Viên 4 402.0 40.2 x

73 Hộ ông Đỗ Văn Tiếp Phương Viên 2 24.0 2.4 x

74
Hộ ông Nguyễn Hữu Chỉ (ông Nguyễn
Hữu Chỉ đã chết), ông Nguyễn Hữu
Chiến đại diện hộ

Phương Viên 4 36.0 3.6 x

75 Hộ bà Nguyễn Thị Quy Phương Viên 3 149.0 14.9 x
76 Hộ ông Nguyễn Văn Đoàn Phương Viên 2 84.0 8.4 x
77 Hộ ông Nguyễn Đắc Vĩ Phương Viên 4 312.0 31.2 x

78
Hộ ông Nguyễn Bá Kế (ông Nguyễn Bá
Kế đã chết), bà Trần Thị Chính đại diện
hộ

Phương Viên 2 36.0 3.6 x

79
Hộ ông Nguyễn Chí Ba (ông Nguyễn
Chí Ba đã chết), bà Lê Thị Lý đại diện
hộ

Phương Viên 3 463.0 46.3 x

80 Hộ ông Đỗ Văn Mắn Phương Viên 2 300.0 30.0 x
81 Hộ bà Nguyễn Thị Cát Phương Viên 3 336.0 33.6 x
82 Hộ ông Nguyễn Văn Cúc Phương Viên 2 36.0 3.6 x

83
Hộ ông Đỗ Văn Miễn (ông Đỗ Văn
Miễn đã chết), ông Đỗ Văn Luyện đại
diện hộ

Phương Viên 4 79.0 7.9 x

84
Hộ ông Nguyễn Bá Cau (ông Nguyễn
Bá Cau đã chết), ông Nguyễn Bá Thu
đại diện hộ

Phương Viên 2 468.0 46.8 x

85
Hộ ông Đỗ Quốc Xuân (ông Đỗ Quốc
Xuân đã chết), ông Đỗ Quốc Viễn đại
diện hộ

Phương Viên 1 396.0 39.6 x

86 Hộ bà Nguyễn Thị Phấn Phương Viên 3 144.0 14.4 x

87
Hộ bà Nguyễn Thị Oanh (bà Nguyễn
Thị Oanh đã chết), ông Nguyễn Quang
Quân đại diện hộ

Phương Viên 4 218.0 21.8 x

88
Hộ ông Nguyễn Chí Hỷ (ông Nguyễn
Chí Hỷ đã chết), ông Nguyễn Trí Ngọc
đại diện hộ

Phương Viên 3 23.0 2.3 x

89
Hộ ông Đỗ Văn Kiểu (ông Đỗ Văn
Kiểu đã chết), ông Đỗ Văn Quán đại
diện hộ

Phương Viên 2 60.0 6.0 x

90
Hộ ông Nguyễn Long Luc (ông Nguyễn
Long Lục đã chết), ông Nguyễn Long
Hải đại diện

Phương Viên 1 336.0 33.6 x

91 Hộ bà Nguyễn Thị Út Phương Viên 1 252.0 25.2 x

92
Hộ  ông Lê Văn Hai (ông Lê Văn Hai
đã chết), bà Nguyễn Thị Hảo đại diện
hộ

Phương Viên 4 390.0 39.0 x

93
Hộ ông Nguyễn Văn Trọng (ông
Nguyễn Văn Trọng đã chết), bà Nguyễn
Thị Hảo đại diện hộ

Phương Viên 1 144.0 14.4 x

94 Hộ bà Nguyễn Thị Kim Phương Viên 4 24.0 2.4 x
95 Hộ ông Nguyễn Viết Khai Phương Viên 1 360.0 36.0 x
96 Hộ ông Nguyễn Quang Thí Phương Viên 1 240.0 24.0 x

97
Hộ ông Nguyễn Đình Phúc (ông
Nguyễn Đình Phúc đã chết), ông
Nguyễn Đình Bình đại diện hộ

Phương Viên 3 73.0 7.3 x

98
Hộ bà Nguyễn Thị Ất (bà Nguyễn Thị
Ất đã chết), ông Nguyễn Văn Thơm đại
diện hộ

Phương Viên 3 144.0 14.4 x

99 Hộ ông Nguyễn Đắc Hiển Phương Viên 3 216.0 21.6 x
100 Hộ ông Đỗ Văn Khuê Phương Viên 2 408.0 40.8 x
101 Hộ ông Nguyễn Đình Hậu Phương Viên 2 312.0 31.2 x

102 Hộ bà Trịnh Thị Được Ba Lương, Phương
Viên 1

180.0 18.0 x

103 Hộ bà Lưu Thị Ba Ba Lương, Phương
Viên 1

84.0 8.4 x

104 Hộ ông Lưu Đình Tam Phương Viên 4 211.0 21.1 x

105
Hộ ông Đỗ Văn Thành (ông Đỗ Văn
Thành đã chết), ông Đỗ Văn Kiên đại
diện hộ

Phương Viên 4 72.0 7.2 x

106 Hộ bà Nguyễn Thị Thảo (Nguyễn Thị
Ngừng)

Phương Viên 2 252.0 25.2 x

107
Hộ ông Nguyễn Chí Ngó (ông Nguyễn
Chí Ngó đã chết), ông Nguyễn Chí
Thục đại diện hộ

Phương Viên 3 216.0 21.6 x

108 Hộ ông Nguyễn Hữu Hưng Phương Viên 3 228.0 22.8 x
109 Hộ ông Đỗ Văn Đường Phương Viên 2 336.0 33.6 x
110 Hộ ông Lê Văn Mùi Phương Viên 3 279.0 27.90 x
111 Hộ ông Nguyễn Đắc Ngọ Phương Viên 3 288.0 28.80 x
112 Hộ ông Cao Chí Minh Ba Lương 396.0 39.60 x
113 Hộ ông Nguyễn Tiến Tưởng Phương Viên 4 493.0 49.30 x
114 Hộ ông NGUYỄN HỮU TOÀN Phương Viên 2 240.0 24.0 x
115 Hộ bà PHÙNG THỊ GẮNG Phương Viên 4 360.0 36.0 x
116 Hộ bà NGUYỄN THỊ BÉ Phương Viên 2 48.0 4.8 x
117 Hộ ông ĐỖ VĂN ƯNG Phương Viên 2 60.0 6.0 x
118 Hộ ông NGUYỄN BÁ GIAI Phương Viên 3 360.0 36.0 x
119 Hộ ông NGUYỄN BÁ LƯU Phương Viên 1 504.0 50.4 x
120 Hộ ông NGUYỄN CÔNG ĐẮC Phương Viên 2 823.0 82.3 x
121 DOÃN THỊ PHÚC Phương Viên 2 12.0 1.2 x
122 Hộ ông NGUYỄN ĐÌNH HỒNG Phương Viên 3 72.0 7.2 x
123 Hộ ông NGUYỄN VĂN SƠN Phương Viên 2 12.0 1.2 x
124 Hộ ông PHẠM DUY DÂN Phương Viên 1 540.0 54.0 x
125 Hộ ông NGUYỄN VĂN KIỂM Phương Viên 1 370.0 37.0 x
126 Hộ ông NGUYỄN MINH ĐỨC Phương Viên 3 35.0 3.5 x
127 Hộ ông CAO VĂN TỤC Phương Viên 1 24.0 2.4 x
128 Hộ ông DƯƠNG VĂN CẦU Phương Viên 2 24.0 2.4 x
129 NGUYỄN THỊ CHUNG Phương Viên 2 324.0 32.4 x
130 Hộ ông NGUYỄN HỮU TÍN Phương Viên 3 240.0 24.0 x
131 Hộ ông ĐỖ VĂN VIÊN Phương Viên 2 228.0 22.8 x
132 Hộ ông TRỊNH HẠ Phương Viên 2 48.0 4.8 x
133 Hộ ông NGUYỄN VĂN SÁU Phương Viên 2 48.0 4.8 x
134 Hộ ông NGUYỄN VĂN PHÚC Phương Viên 2 60.0 6.0 x
135 Hộ ông LÊ THIÊN XUÂN Phương Viên 4 343.6 34.4 x
136 Hộ ông DOÃN THẾ HẬU Phương Viên 4 78.0 7.8 x
137 Hộ ông Nguyễn Chí Kiên Phương Viên 3 204.0 20.4 x
138  Hộ ông Đỗ Đình Tin Phương Viên 2 792.0 79.2 x
139 Hộ ông NGUYỄN VIẾT KHÁNG Phương Viên 1 168.0 16.8 x
140 Hộ ông ĐỖ VĂN TƯỜNG Phương Viên 3 432.0 43.2 x
141 Hộ ông Vương Văn Thọ Phương Bảng 1 33.6 3.4 x
142 Hộ ông Vương Trọng Chiu Phương Bảng 1 324.0 32.4 x
143 Hộ ông Vương Trọng Phú Phương Bảng 1 32.3 3.2 x
144 Hộ ông Nguyễn Bá Hồng Phương Bảng 1 456.0 45.6 x
145 Hộ ông Vương Văn Điền Phương Bảng 1 60.0 6.0 x
146 Hộ bà Vương Thị Mỵ Phương Bảng 1 336.0 33.6 x
147 Hộ bà Nguyễn Thị Bé Phương Bảng 1 301.6 30.2 x
148 Hộ ông Vương Văn Thành Phương Bảng 1 384.0 38.4 x
149 Hộ ông Bùi Đình Hiếu Phương Bảng 1 144.0 14.4 x
150 Hộ ông Bùi Đình Hùng Phương Bảng 1 102.0 10.2 x
151 Hộ ông Vương Thế Nam Phương Bảng 1 396.0 39.6 x
152 Hộ bà Vương Thị Tâm Phương Bảng 1 110.0 11.0 x
153 Hộ ông Nguyễn Văn Chiến Phương Bảng 1 72.0 7.2 x
154 Hộ ông Vương Bá Thiết Phương Bảng 1 600.0 60.0 x
155 Hộ ông Vương Bá Minh Phương Bảng 1 310.0 31.0 x
156 Hộ ông Vương Bá  Được Phương Bảng 1 294.0 29.4 x
157 Hộ ông Nguyễn Thị Hiên Phương Bảng 1 294.0 29.4 x
158 Hộ ông Nguyễn Bá Vĩnh Phương Bảng 1 238.0 23.8 x
159 Hộ bà Bùi Thị Là Phương Bảng 1 180.0 18.0 x
160 Hộ ông Nguyễn Tiến Ý Phương Bảng 1 290.0 29.0 x
161 Hộ ông Nguyễn Văn Nít Phương Bảng 1 132.0 13.2 x
162 Hộ bà Nguyễn Thị Lê Phương Bảng 1 444.0 44.4 x
163 Hộ ông Nguyễn Hoành Hùng Phương Bảng 1 144.0 14.4 x
164 Hộ ông Nguyễn Hoành Chi Phương Bảng 1 20.0 2.0 x
165 Hộ ông Nguyễn Hoành Lễ Phương Bảng 1 60.0 6.0 x
166 Hộ ông Nguyễn Tiến Tính Phương Bảng 1 216.0 21.6 x
167 Hộ bà Bùi Thị Sơn Phương Bảng 1 370.0 37.0 x
168 Hộ ông Nguyễn Thị Huệ Phương Bảng 1 163.0 16.3 x
169 Hộ ông Nguyễn Văn Vĩnh Phương Bảng 1 163.0 16.3 x
170 Hộ ông Vương Bá Dũng Phương Bảng 1 385.0 38.5 x
171 Hộ ông Nguyễn Chí Huấn Phương Bảng 1 45.0 4.5 x
172 Hộ ông Nguyễn Chí Định Phương Bảng 1 47.0 4.7 x
173 Hộ ông Vương Thị Tỵ Phương Bảng 1 326.4 32.6 x
174 Hộ ông Vương Thế Huấn Phương Bảng 1 5.6 0.6 x
175 Hộ ông Nguyễn Đức Khoa Phương Bảng 1 490.0 49.0 x
176 Hộ ông Bùi Viết Phương Phương Bảng 1 145.0 14.5 x
177 Hộ ông Bùi Viết Vĩnh Phương Bảng 1 33.0 3.3 x
178 Hộ bà Nguyễn Thị Hớp (Hợp) Phương Bảng 1 163.0 16.3 x
179 Hộ ông Nguyễn  Đức Hưng (Côi) Phương Bảng 1 326.0 32.6 x
180 Hộ bà Nguyễn Thị Hoạt Phương Bảng 1 298.0 29.8 x
181 Hộ ông Nguyễn  Đức Thành Phương Bảng 1 23.0 2.3 x
182 Hộ bà Nguyễn Thị Bảy Phương Bảng 1 13.7 1.4 x
183 Hộ bà Vương Thị Oanh Phương Bảng 1 244.8 24.5 x
184 Hộ ông Nguyễn Văn Tôn Phương Bảng 1 23.6 2.4 x
185 Hộ bà Vương Thị Phượng Phương Bảng 1 2.0 0.2 x
186 Hộ ông Nguyễn Văn Thân Phương Bảng 1 147.0 14.7 x
187 Hộ bà Nguyễn Thị Vít Phương Bảng 1 23.2 2.3 x
188 Hộ bà Bùi Thị Gái Phương Bảng 1 323.0 32.3 x
189 Hộ ông Nguyễn Văn Thu Phương Bảng 1 614.0 61.4 x
190 Hộ bà Nguyễn Thị Khai Phương Bảng 1 216.0 21.6 x
191 Hộ ông Nguyễn Đức Thành Phương Bảng 1 56.0 5.6 x
192 Hộ ông Nguyễn Tiến Sáu Phương Bảng 1 490.0 49.0 x
193 Hộ ông Nguyễn Văn Định Phương Bảng 1 163.0 16.3 x
194 Hộ ông Vương Thế Tấn Phương Bảng 1 174.0 17.4 x
195 Hộ ông Vương Trọng Phương Phương Bảng 1 244.8 24.5 x
196 Hộ ông Nguyễn Văn Phú Phương Bảng 2 45.3 4.5 x
197 Hộ ông Nguyễn Văn Hợi Phương Bảng 2 59.0 5.9 x
198 Hộ ông Nguyễn Minh Tâm Phương Bảng 2 299.0 29.9 x
199 Hộ ông Bùi Đình Tuất Phương Bảng 2 84.0 8.4 x
200 Hộ ông Nguyễn Văn Lập Phương Bảng 2 105.0 10.5 x
201 Hộ ông Nguyễn Thị Thẩn Phương Bảng 2 102.0 10.2 x
202 Hộ ông Vương Bá Định Phương Bảng 2 14.0 1.4 x
203 Hộ ông Long Thanh Phương Phương Bảng 2 264.0 26.4 x
204 Hộ ông Vương Văn Ninh Phương Bảng 2 72.0 7.2 x
205 Hộ bà Bùi Thị Giữa Phương Bảng 2 72.0 7.2 x
206 Hộ ông Vương Thế Được Phương Bảng 2 164.0 16.4 x
207 Hộ ông Nguyễn Văn Lượng Phương Bảng 2 396.0 39.6 x
208 Hộ bà Bùi Thị Ve Phương Bảng 2 17.0 1.7 x
209 Hộ bà Trần Thị Phượng Phương Bảng 2 5.0 0.5 x
210 Hộ ông Nguyễn Văn Vượng Phương Bảng 2 360.0 36.0 x
211 Hộ ông Vương Trọng Luyện Phương Bảng 2 43.0 4.3 x
212 Hộ ông Nguyễn Văn Thu Phương Bảng 2 212.0 21.2 x
213 Hộ ông Nguyễn Văn Giảng Phương Bảng 2 378.0 37.8 x
214 Hộ bà Nguyễn Văn Nghì Phương Bảng 2 108.7 10.9 x
215 Hộ bà Bùi Thị Thơ Phương Bảng 2 20.3 2.0 x
216 Hộ bà Nguyễn Thị Gái Phương Bảng 2 180.0 18.0 x
217 Hộ ông Nguyễn Văn Tóa Phương Bảng 2 463.0 46.3 x
218 Hộ ông Lê Thiên Thái Phương Bảng 2 176.0 17.6 x
219 Hộ ông Nguyễn Văn Lân Phương Bảng 2 144.0 14.4 x
220 Hộ bà Vũ Thị Cớ Phương Bảng 2 144.0 14.4 x
221 Hộ ông Nguyễn Văn Phương Phương Bảng 2 240.0 24.0 x
222 Hộ ông Nguyễn Đức Hữu Phương Bảng 2 510.0 51.0 x
223 Hộ ông Vương Trọng Gắng Phương Bảng 2 144.0 14.4 x
224 Hộ ông Vương Trọng Nhàn Phương Bảng 2 444.0 44.4 x
225 Hộ ông Vương Trọng Đức Phương Bảng 2 120.0 12.0 x
226 Hộ bà Nguyễn Thị Mậu Phương Bảng 2 259.0 25.9 x
227 Hộ ông Nguyễn Văn Nhiễm Phương Bảng 2 57.9 5.8 x
228 Hộ bà Nguyễn Thị Côn Phương Bảng 2 12.0 1.2 x
229 Hộ ông Nguyễn Văn Sinh Phương Bảng 2 52.6 5.3 x
230 Hộ ông Nguyễn Văn Hùng Phương Bảng 2 134.0 13.4 x
231 Hộ ông Nguyễn Văn Cương Phương Bảng 2 180.0 18.0 x
232 Hộ ông Vương Trọng Chiến Phương Bảng 2 30.0 3.0 x
233 Hộ ông Bùi Đình Dũng Phương Bảng 2 78.0 7.8 x
234 Hộ ông Nguyễn Văn Hoan Trại Gần 71.8 7.2 x
235 Hộ ông Nguyễn Duy Khương Trại Gần 1069.0 106.9 x
236 Hộ bà Nguyễn Thị Cải Trại Gần 66.0 6.6 x
237 Hộ ông Nguyễn Văn Hiểu Trại Gần 134.0 13.4 x
238 Nguyễn Văn Thịnh Phương Viên 1 276.0 27.6 x
239 Hộ ông Lê Văn Thích Phương Viên 1 360.0 36.0 x
240 Hộ bà Nguyễn Thi Thi Phương Viên 2 12.0 1.2 x
241 Hộ bà Nguyễn Thị Hào Phương Viên 2 24.0 2.4 x
242 Hộ ông Nguyễn Hữu Hải Phương Viên 2 12 1.2 x
243 Hộ bà Nguyễn Thi Ngà Phương Viên 2 12.0 1.2 x
244 Hộ bà Nguyễn Thị Mậu Phương Viên 2 12.0 1.2 x
245 Hộ bà Nguyễn Thị Hảo Phương Viên 2 12.0 1.2 x
246 Hộ bà Nguyễn Thi Chi Phương Viên 2 24.0 2.4 x
247 Hộ bà Nguyễn Thị Sửu Phương Viên 2 12.0 1.2 x
248 Hộ bà Đỗ Thị Ngọ Phương Viên 2 12.0 1.2 x
249 Hộ ông Nguyễn Đình Vĩnh Phương Viên 2 288.0 28.8 x
250 Hộ bà Trần Thị Thảo Phương Viên 3 102.0 10.2 x
251 Hộ bà Nguyễn Thị Liên Phương Viên 3 504.0 50.4 x
252 Hộ bà Nguyễn Thị Nho Phương Viên 3 141.0 14.1 x
253 Hộ bà Nguyễn Thị Choe Phương Viên 3 216.0 21.6 x
254 Hộ ông Nguyễn Công Lộc Phương Viên 3 632.0 63.2 x
255 Hộ ông Nguyễn Tiến Thêm Phương Viên 3 108.0 10.8 x
256 Bà Quỳnh Thị Hữu Phương Viên 3 22.0 2.2 x
257 Hộ ông Nguyễn Chí Long Phương Viên 4 796.0 79.6 x
258 Hộ ông Trần Văn Hùng Phương Viên 4 232.8 23.3 x
259 Hộ ông Nguyễn Văn Chân Phương Viên 4 28.8 2.9 x
260 Hộ ông Lê Thiên Lan Ba Lương 312.0 31.2 x
261 Hộ ông Doãn Thế Được Ba Lương 10.0 1.0 x
262 Hộ ông Nguyễn Đình Dần Ba Lương 40.0 4.0 x
263 Hộ ông Nguyễn Tiến Băng Phương Bảng 1 17.1 1.7 x
264 Hộ ông Nguyễn Tiến Khai Phương Bảng 1 53.8 5.4 x
265 Hộ ông Vương Trọng Được Phương Bảng 2 82.7 8.3 x
266 Hộ ông Vương Trọng Thọ Phương Bảng 2 52.9 5.3 x
267 Hộ ông Nguyễn văn Khánh Phương Bảng 2 55.5 5.5 x
268 Hộ ông Nguyễn Văn Xuân Trại gần 3.0 0.3 x
269 Hộ bà Nguyễn Thị Tỵ Phương Bảng 1 7.0 0.7 x
270 Hộ ông Bùi Viết Đạt Phương Bảng 2 67.0 6.7 x
271 Hộ bà Nguyễn Thị Sinh Phương Bảng 1 1.0 0.1 x
272 Hộ ông Nguyễn Văn Tuấn Phương Bảng 1 15.8 1.6 x
273 Hộ ông Vương Trọng Ninh Phương Bảng 2 50.6 5.1 x
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